
Chuyên môn LLCT Tin học Ngoại ngữ
QLNN/ 

QLGD

1 TO.01 Lã Thị Hải 21/10/1982
PHT trường Mầm non 

Bình Minh I

Hiệu trưởng trường Mầm 

non Xuân Dương
Đại học, Giáo dục mầm non TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh A2 Chứng nhận

2 TO.02 Nguyễn Thị Thúy Nga 27/6/1983
PHT trường Mầm non 

Cao Viên

Hiệu trưởng trường Mầm 

non Xuân Dương
Đại học, Sư phạm mẫu giáo TC

Tin học văn 

phòng B
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

3 TO.03 Nguyễn Thị Nữ 13/01/1983
PHT trường Mầm non 

Thanh Văn

Hiệu trưởng trường Mầm 

non Xuân Dương

Thạc sĩ, Quản lý giáo dục; Đại học, 

Giáo dục mầm non
TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

4 TO.04 Trần Thị Phương Tú 02/01/1981
PHT trường Mầm non 

Dân Hòa

Hiệu trưởng trường Mầm 

non Xuân Dương
Đại học, Giáo dục mầm non TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh B Chứng chỉ

5 TO.05 Nguyễn Việt Hồ 18/10/1976
PHT trường THCS 

Liên Châu

Hiệu trưởng trường THCS 

Liên Châu
Đại học, Sư phạm Toán học TC Văn phòng Tiếng Anh B Chứng nhận

6 TO.06 Nguyễn Thị Phương 13/12/1974
PHT trường THCS 

Thanh Mai

Hiệu trưởng trường THCS 

Liên Châu

Thạc sĩ, Quản lý giáo dục;

Đại học, Sư phạm Ngữ văn
TC

Văn phòng 

B
Tiếng Anh B Thạc sĩ

7 TO.07 Nguyễn Xuân Chinh 07/11/1981
PHT trường THCS 

Xuân Dương

Hiệu trưởng trường THCS 

Tân Ước

Thạc sĩ, Quản lý giáo dục;

Đại học, ngành Toán tin ứng dụng
TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh C Thạc sĩ

8 TO.08 Nguyễn Thị Hiền 06/6/1978
PHT trường THCS 

Kim AN

Hiệu trưởng trường THCS 

Tân Ước

Thạc sĩ, Quản lý giáo dục;

Đại học, Sư phạm Sinh học
TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh A2 Thạc sĩ

9 TO.09 Lưu Bá Thiết 04/12/1975
PHT trường THCS 

Bích Hòa

Hiệu trưởng trường THCS 

Tân Ước

Thạc sĩ, Quản lý giáo dục;

Đại học, ngành Tiếng Anh
TC

Ứng dụng 

CNTT
Pháp C Thạc sĩ

10 TO.10 Nguyễn Thị Thu Hà 03/4/1983
Giáo viên trường Tiểu 

học Phương Trung I

Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Cao Viên I
Đại học, Sư phạm Mỹ thuật TC

Tin học văn 

phòng B
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

11 TO.11 Kiểu Thị Thảo 17/5/1976
Giáo viên trường Tiểu 

học Thanh Cao

Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Cao Viên I
Đại học, Giáo dục tiểu học TC

Tin học văn 

phòng C
Tiếng Anh C

Ngày 

tháng năm 

sinh

Chức vụ/Đơn vị đang 

công tác

Chức danh đăng ký dự 

thi tuyển
Ghi chú
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Ngày 

tháng năm 

sinh

Chức vụ/Đơn vị đang 

công tác

Chức danh đăng ký dự 

thi tuyển
Ghi chú

Trình độ 

STT
Số báo 

danh
Họ và tên

12 TO.12 Phạm Thị Duyên 25/7/1981
Giáo viên trường Tiểu 

học Thanh Thùy

Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Cao Viên II
Đại học, Sư phạm giáo dục tiểu học TC Tin học B Tiếng Anh B

13 TO.13 Nguyễn Thị Thu Trà 02/5/1978
Giáo viên trường Tiểu 

học Thanh Thùy

Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Cao Viên II
Đại học, Giáo dục tiểu học TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh B Chứng chỉ

14 TO.14 Nguyễn Kim Thịnh 18/7/1988
Giáo viên trường Tiểu 

học Bình Minh A

Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Mỹ Hưng
Đại học, Giáo dục tiểu học TC Đại học Tiếng Anh B Chứng chỉ

15 TO.15 Nguyễn Thị Vân 26/8/1993
Giáo viên trường Tiểu 

học Xuân Dương

Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Mỹ Hưng
Đại học, Giáo dục tiểu học TC

Tin học ứng 

dụng B
Tiếng Anh C

Chứng nhận 

môn học

16 TO.16 Nguyễn Thị Ngọc 22/12/1986
Giáo viên trường Tiểu 

học Bích Hòa

Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Bích Hòa
Đại học, Giáo dục tiểu học TC

Tin học ứng 

dụng B
Tiếng Anh A2

17 TO.17 Nguyễn Thị Tươi 01/4/1976
Giáo viên trường Tiểu 

học Bích Hòa

Phó Hiệu trưởng trường 

Tiểu học Bích Hòa
Đại học, Sư phạm giáo dục tiểu học TC

Tin học văn 

phòng B
Tiếng Anh B

Chứng chỉ 

môn học 

18 TO.18 Nguyễn Thị Châm 17/02/1991
Giáo viên trường Mầm 

non Thanh Cao

Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Cao Viên II
Đại học, Giáo dục mầm non TC

Tin học văn 

phòng B
Tiếng Anh B Chứng nhận

19 TO.19 Lê Thị Hằng 18/4/1976
Giáo viên trường Mầm 

non Cao Viên II

Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Cao Viên II
Đại học, Giáo dục mầm non TC

Tin học văn 

phòng B
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

20 TO.20 Lê Thị Huệ 14/10/1984
Giáo viên trường Mầm 

non Bình Minh I

Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Cao Viên II
Đại học, Sư phạm mẫu giáo TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

21 TO.21 Nguyễn Thị Bích Giang 03/12/1988
Giáo viên trường Mầm 

non Dân Hòa

Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Kim An
Đại học, Giáo dục mầm non TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

22 TO.22 Nguyễn Thị Đức Hạnh 20/9/1986
Giáo viên trường Mầm 

non Thanh Mai

Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Kim An
Đại học, Giáo dục mầm non TC

Tin học văn 

phòng B
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

23 TO.23 Nguyễn Thị Hoa 02/01/1981
Giáo viên trường Mầm 

non Phương Trung I

Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Kim An
Đại học, Giáo dục mầm non TC

Tin học văn 

phòng
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

24 TO.24 Lê Thị Hòa 18/10/1982
Giáo viên trường Mầm 

non Kim An

Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Kim An
Đại học, Sư phạm mẫu giáo TC

Tin học ứng 

dụng A
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

25 TO.25 Nguyễn Thị Hương Ly 07/7/1990
Giáo viên trường Mầm 

non Kim An

Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Kim An
Đại học, Giáo dục mầm non TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh A2 Chứng chỉ

26 TO.26 Quách Thị Quyến 08/3/1988
Giáo viên trường Mầm 

non Kim An

Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Kim An
Đại học, Giáo dục mầm non TC

Ứng dụng 

CNTT
Tiếng Anh B


